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Taftbond HM105NF là phiên bản không bắt cháy của keo tiếp xúc HM105 GPC, thường được sử dụng trong các dự

án khoan hầm để dán gioăng EPDM vào các đốt bê-tông. Ngoài khả năng kết dính cao với nhiều loại nền vật liệu

khác nhau (bê-tông, gỗ, kim loại, cao su, vật liệu tấm lớp và nhiều loại khác), sản phẩm này lý tưởng cho các ứng

dụng tại công trường có nguy cơ tiếp xúc với tia lửa hàn, giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ cháy nổ. Taftbond

HM105NF còn được đặc chế để duy trì độ chảy mượt mà mà không bị gel hóa nhanh như các loại keo tiếp xúc

thông thường. Điều này giúp loại bỏ hiện tượng vón cục không đều, mang lại tốc độ thi công nhanh và chất lượng

ổn định.

Không bắt cháy

Bảo quản ổn định

Khả năng kết dính cao với nhiều loại nền vật liệu

Thời gian khô bề mặt nhanh và hình thành độ bám dính nhanh

ĐẶC TÍNH THÔNG SỐ

Màu sắc Chất lỏng nhớt màu vàng nhạt

Độ nhớt (Brookfield, Spindle 2 tại 20 rpm, 25°C) 4500 ± 50 cps

Khối lượng riêng (gm/mil) 1.5 ± 0.5

Điểm chớp cháy (ASTM D3828-18a, 2021) 50°C

Thời gian khô bề mặt (30°C) Khoảng 10 - 15 phút

Khối lượng tịnh 5.5 kg mỗi hộp

Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Điều kiện bảo quản Bảo quản ở nơi mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp

ĐẶC TÍNH

TÍNH NĂNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU



THỜI GIAN ĐÓNG RẮN ĐỘ BỀN LIÊN KẾT TRUNG VỊ

2 hours 16.33 kGF

4 hours 18.27 kGF

6 hours 20.70 kGF

24 hours 21.00 kGF

Được tái tạo từ TDS nguồn. Độ bền liên kết trung vị tăng từ 16.33 kGF ở 2 hours lên 21.00 kGF ở 24 hours.

HIỆU SUẤT KẾT DÍNH (CẮT CHỒNG LỚP, THÉP KHÔNG GỈ VỚI THÉP KHÔNG GỈ)

BIỂU ĐỒ ĐỘ BỀN CẮT CHỒNG LỚP



Chuẩn bị

bề mặt

Kết quả tốt nhất đạt được trên các bề mặt sạch, khô. Dầu, mỡ và các chất gây ô

nhiễm khác có thể được loại bỏ bằng cách lau bằng IPA, acetone hoặc MEK. Tham khảo

hướng dẫn phương pháp thi công trước khi bắt đầu ứng dụng kết dính.

Thi công Thoa keo lên cả hai bề mặt. Dán ngay khi bề mặt hết độ dính, trong vòng 5 to 10

minutes (tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh).

Thời gian

ép tiếp xúc

Đối với việc ép tấm bề mặt lớn, sau khi dán, áp lực đều từ trong ra ngoài, đảm bảo

tránh bất kỳ hiện tượng bẫy khí nào.

Thời gian

đóng rắn

Độ bền liên kết tăng theo thời gian. 80% độ bền tối đa đạt được sau khoảng 2 hours,

90% trong vòng 4 hours, và đóng rắn hoàn toàn sau 6 hours (tùy thuộc vào điều kiện

môi trường xung quanh).

Ngoại quan

sản phẩm

Màu sắc và độ nhớt có thể thay đổi giữa các lô hàng, nhưng hiệu suất và tính toàn

vẹn của các bộ phận đã được kết dính sẽ không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào.

Đường hầm và cơ sở hạ tầng dân dụng: kết dính gioăng EPDM vào các đốt hầm bê tông đúc sẵn trong các dự

án thi công bằng máy khoan hầm (TBM)

Giao thông vận tải: các khu vực lắp ráp nhạy cảm với lửa trong môi trường bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu

(MRO) đường sắt, hàng hải và hàng không

Sản xuất tổng hợp: khu vực gia công nhiệt, buồng hàn và bất kỳ môi trường sản xuất nào yêu cầu giải pháp

kết dính không bắt lửa

Made under the ISO 9001 quality management system of Vitrochem Technology. RoHS declarations and Safety

Data Sheets are available on request.
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All recommendations for the use of our products are based on the current state of our knowledge. The Buyer remains

responsible for satisfying itself that the product is suitable for its intended process or purpose. Since we cannot control the

application, use, or processing of the product, we accept no responsibility on that basis. Refer to the current controlled data

sheet, or contact us, before production use.

XỬ LÝ VÀ THI CÔNG

ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH

COMPLIANCE AND QUALITY


